	Phụ lục V
KẾ HOẠCH NĂM 2023 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
(VỐN TRUNG ƯƠNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian
	Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư
	Tổng số kế hoạch 2023
	Trong đó:
	Chủ đầu tư

	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	Số quyết định
	TMĐT
	
	Phân bổ chi tiết (tại QĐ 560)
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	6.363.311
	3.752.000
	1.336.000
	1.236.000
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thực hiện)
	Đồng Nai
	2.023
	2.026
	59/2022/QH15 ngày 16/6/2022; 233/QĐ-UBND ngày 15/02/2023
	6.240.000
	3.640.000
	1.224.000
	1.224.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	II
	Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và 05 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đồng Nai.
	Đồng Nai
	2.023
	2024
	2277 ngày 31/8/2022; 31/QĐ-SKHĐT ngày 13/3/2023
	13.541
	12.000
	12.000
	12.000
	Sở Y tế

	2
	Dự phòng chưa phân bổ (chỉ thực hiện giao khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và dự án đủ điều kiện về hồ sơ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	 
	-


